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ĐIỂM NỔI BẬT

CÔNG ƯỚC CƠ BẢN ĐÃ PHÊ CHUẨN

9
công ước
Trong 10 Công ước cơ bản của ILO, theo 
NORM…

CÔNG ƯỚC CƠ BẢN CHƯA PHÊ CH…

1
công ước
C087, theo NORMLEX ngày 07/10/2026

TỔNG SỐ CÔNG ƯỚC CƠ BẢN

10
công ước
Danh mục hiện hành của ILO

DỮ LIỆU

Công ước ILO số 29 về Lao động cưỡng bức, 1930
Số hiệu: C029

Công ước ILO số 87 về Tự do hiệp hội và Bảo vệ quyền tổ chức, 1948
Số hiệu: C087

Công ước ILO số 98 về Quyền tổ chức và Thương lượng tập thể, 1949
Số hiệu: C098

Công ước ILO số 100 về Trả công bình đẳng, 1951
Số hiệu: C100

Công ước ILO số 105 về Xóa bỏ lao động cưỡng bức, 1957
Số hiệu: C105

Công ước ILO số 111 về Phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp, 1958
Số hiệu: C111

Công ước ILO số 138 về Tuổi tối thiểu, 1973
Số hiệu: C138

Công ước ILO số 155 về An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp, 1981
Số hiệu: C155

Công ước ILO số 182 về Xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, 1999
Số hiệu: C182
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Công ước ILO số 187 về Khuôn khổ thúc đẩy an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, 2006
Số hiệu: C187

Bộ luật Lao động
Số hiệu: 45/2019/QH14   ·   Ngày hiệu lực: 2021-01-01

Cam kết lao động trong Chương 13 EVFTA
Số hiệu: EVFTA, Chương 13   ·   Ngày hiệu lực: 2020-08-01

Cam kết lao động trong Chương 19 CPTPP
Số hiệu: CPTPP, Chương 19   ·   Ngày hiệu lực: 2019-01-14

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.07
Cập nhật: 2026-10-07
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ & Bộ LĐ-TB&XH / BHXH Việt Nam
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), NORMLEX — Ratifications for Viet Nam
https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=NORMLEXPUB%3A11200%3A0%3A%3ANO%3A%3AP11200_COUNTRY_ID%3A103004
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) — Global Ratification Campaign on C155 and C187
https://www.ilo.org/topics-and-sectors/safety-and-health-work/global-ratification-campaign-c155-and-c187
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) — Labour Commitment in EVFTA and Amendments and Supplements of the Labour Code 
2019
https://www.ilo.org/resource/labour-commitment-evfta-and-amendments-and-supplements-labour-code-2019
Cổng thông tin FTA Việt Nam, Bộ Công Thương — Tình hình thực thi cam kết về lao động trong Hiệp định thương mại tự do 
Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA)
https://fta.gov.vn/index.php?id=2287&r=site%2Fdetail
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), NORMLEX — Up-to-date Conventions and Protocols not ratified by Viet Nam
https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=NORMLEXPUB%3A11210%3A0%3A%3ANO%3A%3AP11210_COUNTRY_ID%3A103004
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Luật số 45/2019/QH14 của Quốc hội: Bộ Luật Lao động
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=198540&lang=vi&pageid=27160
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội — Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội & Tổng cục Thống kê (Điều tra VDS)
https://molisa.gov.vn
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), NORMLEX — Ratifications for Viet Nam
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000%3A11200%3A0%3A%3ANO%3A11200%3AP11200_COUNTRY_ID%3A103004
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), NORMLEX — Up-to-date Conventions and Protocols not ratified by Viet Nam
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000%3A11210%3A0%3A%3ANO%3A11210%3AP11210_COUNTRY_ID%3A103004
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-VPQH của Văn phòng Quốc hội: Bộ luật lao động
https://chinhphu.vn/?docid=217002&pageid=27160
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Luật số 45/2019/QH14 của Quốc hội: Bộ luật Lao động
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=198540&pageid=27160&typegroupid=3
Liên minh châu Âu, EUR-Lex — Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A22020A0612%2801%29
Ủy ban châu Âu — EU-Viet Nam agreements
https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/viet-nam/eu-viet-nam-agreements_en
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Nghị quyết số 72/2018/QH14 phê chuẩn CPTPP và các văn kiện liên quan
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=145200&Keyword=
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) — Ratifications for Viet Nam — NORMLEX
https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:103004
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) — Up-to-date Conventions and Protocols not ratified by Viet Nam — NORMLEX
https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=NORMLEXPUB:11210:0::NO::P11210_COUNTRY_ID:103004
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Luật số 45/2019/QH14 của Quốc hội: Bộ luật Lao động
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=198540&pageid=27160&typegroupid=3C%C3%83%C2%AF%C3%82%C2%BF%C3%82%BD
Cổng thông tin thương mại Việt Nam, Bộ Công Thương — EVFTA, Chương 13: Thương mại và Phát triển bền vững
https://vntr.moit.gov.vn/storage/agreement/evfta/1-eu-vietnam-trade-agreement-vn/13-chapter-13-trade-and-sustainable-development-vn.pdf
Cổng thông tin thương mại Việt Nam, Bộ Công Thương — CPTPP — Văn kiện hiệp định, Chương 19: Lao động
https://vntr.moit.gov.vn/fta/29/0
Bộ Công Thương — EVFTA chính thức có hiệu lực từ ngày 01/8/2020
https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/evfta-chinh-thuc-co-hieu-luc-tu-ngay-01-8-2020.html
Bộ Công Thương — Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 14/01/2019
https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/hiep-dinh-cptpp-chinh-thuc-co-hieu-luc-doi-voi-viet-nam-tu-n.html
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